
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

3 0 0 2012 thai 23 tuần,DTBS,NCRL/VMC 2 lần

17 1 76 8036 Sa SD độ 3/CHA

17 2 52 2002 CIN 2

17 3 49 2002 UXTC 12 tuần/ tiểu đường

17 4 53 2002 UXTC 12 tuần dưới niêm

17 5 39 1011 UXTC 14 tuần

18 6 45 0000 U hạ vị nghi UBT 18cm

18 7 50 5005 UXTC 14 tuần

18 8 52 3003 UXTC to 6cm

18 9 28 1021 UXTC 14 tuần/VMC NS 2 lần

18 10 30 1001 UXTC 16 tuần

11 34 3013 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 22 ĐT UBT(T) 16cm

17 2 52 0100 UBT(P) 12cm/VMC

17 3 40 1001 UXTC 14 tuần/động kinh + VMC 

17 4 35 1001 UXTC 16 tuần

18 5 55 3003 K NMTC giai đoạn IA

18 6 33 0000 UXTC 16 tuần

18 7 44 3003 UXTC 14 tuần

18 8 31 1001 LNMTC ở vết MLT

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + THANH THÚY.SB

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + THANH THÚY.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

MỸ HẠNH 2 + ÚT + X.TÍA.SB

MỸ HẠNH 2 + ÚT + X.TÍA.SB

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TR.LOAN

DỰ BỊ

BS SẢN A + LÊ DIỆP + T.TRINH.SB

BS SẢN A + M CHÂU + T.VÂN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

D.PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + MỸ THANH

D.PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + MỸ THANH

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

M.TUẤN.BM + M.THƠ.NT + N.LỆ.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT+ M.THƠ.NT

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TR.LOAN

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + HOÀI NAM + NGÔ THÚY.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + T.TRANG.SB

MINH TUYẾT + DIỄM TUYẾT + V.HOÀNG

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + G.ĐỨC

VIỆT THANH + G.ĐỨC + PHƯƠNG.PNT 

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + G.ĐỨC

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt khối u, Sinh thiết lạnh

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ cắt TC ngã ÂĐ, sửa hộ ÂĐ

Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 07/12/2014 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

BÀU THỊ TRÚC LINH

LÊ THỊ MỞ

ĐỖ NGỌC THÚY

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

HUỲNH THỊ THA

NGUYỄN NGỌC DỠN

TRẦN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ LỆ KIỀU

NGUYỄN THỊ DIỄM MY

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ NGÂN

TRẦN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ KIM THOA

CHÂU THỊ TUYẾT VÂN

NGUYỄN THỊ LỆ THANH

TÔ THI ĐO

LÊ THỊ PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ MỘNG

NGUYỄN THỊ THUẦN

LÊ MỸ HẠNH

7745

4896

4909

4801

7349

7756

4972

7746

SHC

8182PK

103N

8173PK

8174PK

4890

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

7729

7735

8172PK

6412

PM

Ngày: 01/12/2014 

Ngày: 02/12/2014 

Ngày: 03/12/2014 

7709

7720



3 0 0

3 0 0

17 1 53 2122 UXTC 14 tuần

17 2 51 0000 UXTC 14 tuần

17 3 47 3003 CIN3/ tiểu đường

17 4 51 2012 UXTC 16 tuần

17 5 40 ĐT UXTC 24 tuần

18 6 50 2002 Đa NXTC 16 tuần

18 7 37 2022 NXTC 12 tuần dưới niêm 

18 8 44 3003 UXTC 16 tuần

18 9 46 3003 UXTC 16 tuần

18 10 33 1001 LNMTC trong cơ

11 39 ĐT UXTC 18 tuần/thiếu máu

3 0 0

3 0 0

17 1 47 2012 UBT dính 10cm, CĐ# u giả nang/VMC

17 2 60 0000 UXTC tái phát/VMC

17 3 50 2002 UXTC 20 tuần

17 4 41 ĐT UXTC 10 tuần đoạn eo

17 5 43 2012 UXTC 14 tuần

18 6 29 1001 T/d K BT giai đoạn I

18 7 45 3003 UXTC 12 tuần

18 8 45 2012 UBT (P) 7cm + ULNM cơ TC/TĐ

18 9 30 ĐT UXTC 12 tuần/chậm p triển tâm thần

18 10 41 1001 UXTC 14 tuần

11 39 3033 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 67 6006 UBT (P) 6cm

17 2 52 3023 UXTC 12 tuần

T.HÒA + DIỆU NGA + T.ANH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + H.LINH.SB

BS SẢN A + THANH UYÊN + P.LOAN.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

H.HOA.BM + L.THỦY.BM + CẨM NHUNG

H.HOA.BM + L.THỦY.BM + CẨM NHUNG

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

T.HÒA + DIỆU NGA + T.ANH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐOAN + L.HƯƠNG.SB

BS SẢN A + TRÚC ANH + T.HUYỀN.SB

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

Q.TUẤN + M.LINH1 + ĐỖ TUYẾT.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HƯƠNG.PNT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HƯƠNG.PNT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HƯƠNG.PNT

NGỌC TRANG + TP NGA + VÂN 2.SB

NGỌC TRANG + TP NGA + VÂN 2.SB

BS SẢN A + NHU + N.DIỄM.SB

BS SẢN A + VĂN + T.HẢI.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

Q.TUẤN + M.LINH1 + ĐỖ TUYẾT.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ CHÍNH

PHẠM THỊ KIM TRINH

TRẦN THỊ HOÀI

TRẦN THỊ XÊ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN KIM THẤY

PHẠM THỊ HẢI

HÀ THỊ KIM HÒA

NGUYỄN THỊ TÍ

ĐỊNH THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LÊ YẾN PHƯƠNG

LÊ THỊ NHỚ

PHU MỸ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ BÍCH CHÂU

LÊ THỊ VẼ

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

LÝ THỊ KIM MAI

BÙI THỊ TỈNH

TRẦN THỊ BÍCH TRÀ

ĐÀO THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HOÀNG LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THUẦN

ĐẶNG THỊ NỖI

TRẦN THỊ ĐỊNH

4990

PK

5029

5011

7910

5015

7866

5009

4985

5021

7895

5018

7786

7741

7769

5012

107

7905

7809

4974

PK

7674

7783

7819

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/12/2014 

Ngày: 05/12/2014 



17 3 45 4004 UXTC 11 tuần/ hẹp van 2 lá

17 4 43 2002 UXTC 16 tuần

17 5 39 2012 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

18 6 82 6006 UBT (P) 8cm

18 7 49 ĐT UXTC 14 tuần

18 8 44 2012 CIN 3

18 9 42 1021 UXTC 14 tuần/VMC

18 10 41 1001 UXTC 14 tuần

11 41 1001 UXTC 16 tuần/CHA, thiếu máu

12 26 ĐT UBT 12 cm

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

YÊN + THANH HẰNG + X.BA.SB

YÊN + THANH HẰNG + X.BA.SB

KIỀU DUNG + D.TRINH.BM + VY.YD

KIỀU DUNG + D.TRINH.BM  + VY.YD

KIỀU DUNG + D.TRINH.BM  + VY.YD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Ngày 28 tháng 11 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX + Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

TRẦN THỊ HÀ

ĐẶNG THỊ SA

TRỊNH THỊ THÚY LAN

NGUYỄN THỊ CAM

NGUYỄN THỊ HỒNG SINH

BẠCH THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ CHÚC

TRẦN THỊ HẠNH

CHÂN THỊ THẠCH

HỒ THỊ NGỌC HIỆP7969

102

7262

8186PK

9196PK

7983

4997

4980

7353

7972


